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Ôn tập học kì 1 

 

 Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Phép tính 87 : 5 có số dư là:  

 A. 1  B. 2 C. 3 

Câu 2. Kết quả của phép chia 147 : 3 là: 

 A. 42  B. 47 C. 49 

Câu 3. Cho 81: ……… = 3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

 A. 27  B. 17 C. 25 

Câu 4. Đã tô màu 
𝟏

𝟐
 của hình nào? 

  

 

 

 A. Hình A  B. Hình B C. Hình C 

Câu 5. Làm tròn số 384 đến hàng chục thì được số ………. ? 

 A. 400  B. 390 C. 380 

Câu 6. Một con mực ống khổng lồ nặng 495 kg. Nếu làm tròn số đến hàng trăm thì 

con mực này nặng khoảng …… kg. 

 A. 400  B. 500 C. 600 

Câu 7. Tổng của 328 và 244 là: 

 A. 572 B. 562 C. 662 

Câu 8. Hiệu của 493 và 328 là: 

 A. 155 B. 175 C. 165 

Câu 9. Tích của 170 và 4 là: 

 A. 480 B. 680 C. 684 

Câu 10. Thương của 785 và 8 là: 

 A. 98 (dư 1) B. 98 C. 90 (dư 5) 

Câu 11. Một số khi nhân với 0 thì bằng: 

 A. 1 B. 0 C. Chính số đó  



Câu 12. Một số khi nhân với 1 thì bằng: 

 A. 1 B. 0 C. Chính số đó  

Câu 13. Giá trị của biểu thức 5 x (63 – 63) là: 

 A. 1 B. 0 C. 315 

Câu 14. Lớp em sử dụng loại bàn 2 chỗ ngồi (mỗi bàn có 1 hoặc 2 bạn). Để 33 bạn 

đủ chỗ ngồi thì cần ít nhất là: 

 A. 18 cái bàn                           

 B. 17 cái bàn  

 C. 33 cái bàn  

Câu 15. Đàn gà có 72 con. Trong đó có 9 gà trống, còn lại là gà mái. Số gà mái gấp 

số gà trống số lần là: 

 A. 9                                          B. 8 C. 7  

Câu 16. So sánh 580 dm …..… 5 m 8 dm 

 A. >                                       B. < C. = 

Câu 17. Hình bên có ……. góc vuông 

A. 2  

B. 3 

C. 4                             

Câu 18. Giá trị của biểu thức 36 + 513 : 9 là: 

 A. 61              

 B. 93  

 C. 549 

Câu 19. Một đoàn từ thiện dự định tặng mỗi bạn học sinh túi quà gồm 3 quyển sách 

và 5 quyển tập. Số sách sẽ tặng là 156 quyển. Hỏi để chuẩn bị đủ các túi quà thì họ 

cần có bao nhiêu quyển vở? 

 A. 52  

 B. 260    

 C. 416 

Câu 20. Đồng hồ chỉ: 

A. 2 giờ kém 5 phút                    

B. 2 giờ 10 phút 

C. 2 giờ kém 10 phút 
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Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 

B C A C C B A C B A 

Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 

B C B A B C C B B C 

 

 

 

 


